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LỐI THOÁTLỐI THOÁT

E X I TLỐI THOÁT

ĐÈN THOÁT HIỂM (Bảo hành 24 tháng bao gồm pin)

ĐÈN THOÁT HIỂM (Bảo hành 24 tháng bao gồm pin)
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Mã số

Chế độ hoạt động

Nguồn cung cấp

Công suất tiêu thụ

Loại pin

Thời gian hoạt động chế độ pin

Lắp đặt

Chế độ kiểm tra định kỳ

Đơn giá (đồng)

PEXF13SC-G2 (1mặt)

Liên tục

220-240V/50Hz

3W

-Cd1.2V 1000mANi  h

3 giờ

gắn tường

tự động

590.000

Mã số

Chế độ hoạt động

Nguồn cung cấp

Công suất tiêu thụ

Loại pin

Thời gian hoạt động chế độ pin

Lắp đặt

Chế độ kiểm tra định kỳ

Đơn giá (đồng)

PEXF23SC-G2 (2mặt)

Liên tục

220-240V/50Hz

3W

-Cd1.2V 1000mANi  h

3 giờ

gắn tường

tự động

590.000

LỐI THOÁT

P2

LỐI THOÁT

P1

P3

E X I T

P4

LỐI THOÁT



280 45

59

135

Đế pát cờ gắn tường - P1009: 178.000 đồng
Ty gắn treo trần - P1007:          288.000 đồng 

ĐÈN THOÁT HIỂM (Bảo hành 24 tháng bao gồm pin)

280

280

135

45

194

59

Đế gắn âm trần - P1005:          237.000 đồng
Đế pát cờ gắn tường - P1009: 178.000 đồng
Ty gắn treo trần - P1007:          288.000 đồng 

ĐÈN THOÁT HIỂM (Bảo hành 24 tháng bao gồm pin)

LỐI THOÁT

P2

LỐI THOÁT

P1

P3

E X I T

P4

LỐI THOÁT
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Mã số

Chế độ hoạt động

Nguồn cung cấp

Công suất tiêu thụ

Loại pin

Thời gian hoạt động chế độ pin

Lắp đặt

Chế độ kiểm tra định kỳ

Đơn giá (đồng)

PEXK26U

Liên tục hoặc không liên tục

220-240V/50Hz

3.1W(500Cd/m2)

LiFePO4 3.2 1.5Ah V 

3 giờ

gắn nổi, treo trần, tường

tự động

1.791.000

Mã số

Chế độ hoạt động

Nguồn cung cấp

Công suất tiêu thụ

Loại pin

Thời gian hoạt động chế độ pin

Lắp đặt

Chế độ kiểm tra định kỳ

Đơn giá (đồng)

PEXL26U

Liên tục hoặc không liên tục

220-240V/50Hz

3.1W(500Cd/m2)

LiFePO4 3.2 1.5Ah V 

3 giờ

gắn âm trần, treo trần, tường

tự động

1.791.000

LỐI THOÁT

P2

LỐI THOÁT

P1

P3

E X I T

P4

LỐI THOÁT



Đế pát gắn tường - P3202:          357.000 đồng
Đế pát gắn trần - P3203:              267.000 đồng
Dây xích treo trần - P3205:          622.000 đồng 

ĐÈN THOÁT HIỂM (Bảo hành 24 tháng bao gồm pin)

360

1283

53

180

1034

350

69

ĐÈN SẠC ÂM TRẦN (Bảo hành 24 tháng bao gồm pin)

Φ75

Φ90

28.5

3
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LỐI THOÁT

P2

LỐI THOÁT

P1

P3

E X I T

P4

LỐI THOÁT

Mã số

Chế độ hoạt động

Nguồn cung cấp

Công suất tiêu thụ 

Loại pin

Thời gian hoạt động chế độ pin

Lắp đặt

Chế độ kiểm tra định kỳ

Đơn giá (đồng)

PEXM27U

Liên tục hoặc không liên tục

220-240V/50Hz

3.3W

LiFePO4 3.2V 1.5Ah

3 giờ

gắn nổi, treo trần, tường

tự động

1.998.000

Mã số

Chế độ hoạt động

Nguồn cung cấp

Công suất tiêu thụ

Loại pin

Thời gian hoạt động chế độ pin

Lắp đặt

Chế độ kiểm tra định kỳ

Đơn giá (đồng)

PEMF3RC - G2

Liên tục hoặc không liên tục

220-240V/50Hz

6.5W

Li-ion 3.7V 2600mAh

3 giờ

gắn âm trần

tự động

1.208.000

LỐI THOÁT

P2

LỐI THOÁT

P1

P3

E X I T

P4

LỐI THOÁT



Mã số

Chế độ hoạt động

Nguồn cung cấp

Công suất tiêu thụ 

Loại pin

Thời gian hoạt động chế độ pin

Lắp đặt

Chế độ kiểm tra định kỳ

Đơn giá (đồng)

PEMD21SW

không liên tục

220-240V/50Hz

<1W

-Cd 3x1.2 1Ni  V Ah

3 giờ

gắn tường

tự động

768.000

Mã số

Chế độ hoạt động

Nguồn cung cấp

Công suất tiêu thụ

Loại pin

Thời gian hoạt động chế độ pin

Lắp đặt

Chế độ kiểm tra định kỳ

Đơn giá (đồng)

PEMD23SW

không liên tục

220-240V/50Hz

<3W

-Cd 2x3.2 10Ni  V Ah

3 giờ

gắn tường

tự động

1.284.000

2
6
0

60270

2
6
0

60270

ĐÈN SẠC KHẨN CẤP (Bảo hành 24 tháng bao gồm pin)

ĐÈN SẠC KHẨN CẤP (Bảo hành 24 tháng bao gồm pin)
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BỘ NGUỒN (Bảo hành 12 tháng, pin 06 tháng)

200

146

26.5

40

250

3
8

battery

Mã số

Chế độ hoạt động

Nguồn cung cấp

Công suất:  

Điện áp

Loại pin

Thời gian hoạt động chế độ pin

Chế độ kiểm tra định kỳ

Đơn giá (đồng)

PAPI418

không liên tục

220-240V/50Hz

Max 25W 

15-91V (200mA)

-Cd 12 2.5Ni  V Ah

tùy thuộc công suất đèn

thủ công

2.100.000

- Khi pin trong tình trạng hết điện, pin cần sạc liên tục 
  trong 24 giờ trước khi hoạt động.
- Người dùng cần sạc điện và xả (dùng hết khi hết pin)
  cho pin ít nhất 1 lần trong mỗi 3 tháng.

BỘ NGUỒN (Bảo hành 12 tháng, pin 06 tháng)

230

146

42

3
2

PAPI39

không liên tục

220-240V/50Hz

Max 9W 

9-60V (150mA)

LiFePO4 6.4 1.5 V Ah

tùy thuộc công suất đèn

thủ công

1.392.000

Mã số

Chế độ hoạt động

Nguồn cung cấp

Công suất:  

Điện áp

Loại pin

Thời gian hoạt động chế độ pin

Chế độ kiểm tra định kỳ

Đơn giá (đồng)
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230

178

65

42

4
0

battery

BỘ NGUỒN (Bảo hành 12 tháng, pin 06 tháng)

Mã số

Chế độ hoạt động

Nguồn cung cấp

Công suất  

Điện áp

Loại pin

Thời gian hoạt động chế độ pin

Chế độ kiểm tra định kỳ

Đơn giá (đồng)

PAPI327

không liên tục

220-240V/50Hz

Max 40W 

180-230V (350mA)

-Cd 12 4.5Ni  V Ah

tùy thuộc công suất đèn

thủ công

2.520.000

67

371

67

7
5

BỘ NGUỒN (Bảo hành 12 tháng, pin 06 tháng)

PAPJ60

không liên tục

220-240V/50Hz

Max 60W 

9-60V (200mA)

-Cd 12 4.5Ni  V Ah

tùy thuộc công suất đèn

thủ công

2.641.000

Mã số

Chế độ hoạt động

Nguồn cung cấp

Công suất

Điện áp

Loại pin

Thời gian hoạt động chế độ pin

Chế độ kiểm tra định kỳ

Đơn giá (đồng)

- Khi pin trong tình trạng hết điện, pin cần sạc liên tục 
  trong 24 giờ trước khi hoạt động.
- Người dùng cần sạc điện và xả (dùng hết khi hết pin)
  cho pin ít nhất 1 lần trong mỗi 3 tháng.
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ESL102

Giá bán : 5.757.000 

Ghi chú:
- Khi pin/ ắc qui trong tình trạng hết điện, pin cần sạc liên tục 
  trong 24 giờ trước khi hoạt động.
- Người dùng cần sạc điện và xả (dùng hết khi hết pin) cho 
  pin/ ắc qui ít nhất 1 lần trong mỗi 3 tháng.
- Vui lòng liên hệ đặt hàng khi có thay đổi mẫu chữ Exit.

Điện áp: 220V
Cấp chống thấm: IP65
Bóng đèn: LED 4W
Tiêu chuẩn phòng nổ: 
Ex de ib q IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db.
II 2G Ex de ib q IIC T6 Gb,    II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Thời gian sạc: 24 giờ
Thời gian sử dụng: 1,5 giờ
Thích hợp để sử dụng trong khu vực khí IIA, IIB, IIC
Zone 1, Zone 2. Bụi cháy IIIA, IIIB, IIIC Zone 20, 
Zone 21 và Zone 22.

-
-
-
-

-
-
-

Điện áp: 220V
Cấp chống thấm: IP65
Bóng đèn: LED 2W
Tiêu chuẩn phòng nổ: 
Ex de ib q IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db.
II 2G Ex de ib q IIC T6 Gb,    II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Thời gian sạc: 24 giờ
Thời gian sử dụng: 1,5 giờ
Thích hợp để sử dụng trong khu vực khí IIA, IIB, IIC
Zone 1, Zone 2. Bụi cháy IIIA, IIIB, IIIC Zone 20, 
Zone 21 và Zone 22.

-
-
-
-

-
-
-

ESL101

Giá bán : 6.932.000 

ESL100

Giá bán : 3.581.000 

Điện áp: 220V
Cấp chống thấm: IP66
Bóng đèn: LED 2.5W
Tiêu chuẩn phòng nổ: 
Ex de ib q IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db.
II 2G Ex de ib q IIC T6 Gb,    II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Cường độ âm thanh: 90dB
Tần số nhấp nháy: 150 lần/phút
Thích hợp để sử dụng trong khu vực khí IIA, IIB, IIC
Zone 1, Zone 2. Bụi cháy IIIA, IIIB, IIIC Zone 20, 
Zone 21 và Zone 22.

-
-
-
-

-
-
-
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EEW Explosion-Proof Lamp

ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW



Đặc điểm:

Điện áp: 220V/50Hz
Cấp chống thấm: IP65
Bóng đèn: E27 
Tiêu chuẩn phòng nổ: Exd II BT4
Có thể sử dụng được ở những khu vực
nguy hiểm: Zone 1, Zone 2
Có thể sử dụng được ở những nơi dễ gây
nổ thuộc nhóm IIA, IIB và IIC - nhiệt độ T1~T4

-
-
-
-
-

-

BCD 200

Giá bán :1.637.000 

E27 20W 
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Phụ kiện: Bóng led bulb

Đặc điểm:

Điện áp: 220V/50Hz
Cấp chống thấm: IP65
Bóng đèn: E27
Tiêu chuẩn phòng nổ: Exd II BT4
Có thể sử dụng được ở những khu vực
nguy hiểm: Zone 1, Zone 2
Có thể sử dụng được ở những nơi dễ gây
nổ thuộc nhóm IIA, IIB và IIC - nhiệt độ T1~T4

-
-
-
-
-

-

BCD 250

Giá bán :2.861.000 

E27 30W 
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Phụ kiện: Bóng led bulb

Đặc điểm:

Điện áp: 220V/50Hz
Cấp chống thấm: Ip54
Bóng đèn: E40 (Metal halide: 400W max)
Tiêu chuẩn phòng nổ: Exd II BT3
Có thể sử dụng được ở những khu vực
nguy hiểm: Zone 1, Zone 2
Có thể sử dụng được ở những nơi dễ gây
nổ thuộc nhóm IIA, IIB và IIC - nhiệt độ T1~T3

-
-
-
-
-

-

BCD 400

Giá bán :5.877.000 

E27 50W 
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Phụ kiện: Bóng led bulb
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ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW



G13 1 x 36W
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu

BYS 1x36

Giá bán : 6.054.000 

Đèn BYS 1x36 có pin sạc
Bộ nguồn dùng cho 1 x 36W
Thời gian sạc: >24 giờ
Thời gian hoạt động của pin: 90 phút

BYS 1x36J

Giá bán : 9.994.000 

G13 2 x 36W
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu

BYS 2x36

Giá bán : 6.598.000 

Đặc điểm:

Điện áp: 220V/50Hz
Cấp chống thấm: IP66
Bóng đèn: G13 (1x36W, 2x36W)
Tiêu chuẩn phòng nổ: Exd II BT6
Có thể sử dụng được ở những khu vực nguy hiểm: Zone 1, Zone 2
Có thể sử dụng được ở những nơi dễ gây
nổ thuộc nhóm IIA, IIB và IIC - nhiệt độ T1~T5
Thân máng được làm bằng hợp kim nhôm, thép
Dễ dàng thay bóng
Thích hợp lắp đặt cho những nơi như: trạm đổ xăng, kho xăng dầu, gas, ...

-
-
-
-
-
-

-
-
-

Bộ nguồn dùng cho 1 x 36W
Thời gian sạc: >24 giờ
Thời gian hoạt động của pin: 90 phút

Giá bán : 5.693.000 

G13 1 x 36W
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu, con mồi

BPY 1x36

Giá bán : 2.091.000 

G13 2 x 36W
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu, con mồi

BPY 2x36

Giá bán : 3.241.000 

Đặc điểm:

Điện áp: 220V/50Hz
Cấp chống thấm: IP65
Bóng đèn: G13 (1x36W, 2x36W)
Tiêu chuẩn phòng nổ: Exedmb II Ct4, DIP A20 TA, T6
Có thể sử dụng được ở những khu vực nguy hiểm: Zone 1, Zone 2
Có thể sử dụng được ở những nơi dễ gây
nổ thuộc nhóm IIA, IIB và IIC - nhiệt độ T1~T6
Thân máng được làm bằng hợp chất PC,
chụp đèn được làm bằng polycarbonate
Dễ dàng thay bóng
Thích hợp lắp đặt cho những nơi như: nhà máy sản xuất hóa chất,
nhà máy xà phòng, nơi có hóa chất ăn mòn, ...

-
-
-
-
-
-

-

-
-
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EEW Explosion-Proof Lamp

ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW



G13 2 x 36W
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu

BHY/Q2

Giá bán : 9.361.000 

G13 2 x 36W
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu

BHY/Q1

Giá bán : 7.147.000 

G13 2 x 36W
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu

BHY/X

Giá bán : 7.147.000 

Đặc điểm:

Điện áp: 220V/50Hz
Cấp chống thấm: IP65
Bóng đèn: G13 (1x36W, 2x36W)
Tiêu chuẩn phòng nổ: Exedmb II CT5
Có thể sử dụng được ở những khu vực nguy hiểm: Zone 1, Zone 2
Có thể sử dụng được ở những nơi dễ gây
nổ thuộc nhóm IIA, IIB và IIC - nhiệt độ T1~T5
Thân máng được làm bằng hợp kim nhôm, thép
Dễ dàng thay bóng
Thích hợp lắp đặt cho những nơi như: trạm đổ xăng, kho xăng dầu, gas, ...

-
-
-
-
-
-

-
-
-

(Ghi chú: Vui lòng đặt hàng đối với loại đèn phòng sạch bằng inox)
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ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW


